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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

NHẬP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Ban hành kèm theo Quyết định số: 756/QĐ-ĐHLĐXH ngày 24 tháng 4 năm 2017 

Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội) 

 

1. Tên học phần: Nhập môn công tác xã hội; Mã học phần: NMCT0322H 

2. Số tín chỉ: 02 (24, 12, 60)  

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ nhất ngành Công tác xã hội 

4. Phân bổ thời gian: 

- Lý thuyết (LT): 24 tiết 

- Thảo luận (TL): 12 tiết (trong đó có 01 tiết kiểm tra) 

- Tự học (TH): 60 giờ 

5. Điều kiện tiên quyết: Xã hội học đại cương, Tâm lý học đại cương 

6. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Sau quá trình học, người học hiểu được những vấn đề chung, 

những kiến thức cơ bản nền tảng của Công tác xã hội như: khái niệm, mục đích, 

chức năng; các quan điểm giá trị, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức của công tác xã 

hội; các cơ quan tổ chức, các lĩnh vực hoạt động của công tác xã hội, một số cách 

tiếp cận và phương pháp công tác xã hội; những yêu cầu về kiến thức, thái độ, kỹ 

năng đối với nhân viên xã hội và những lĩnh vực thực hành của Công tác xã hội 

cũng như lĩnh vực, cơ quan tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ xã hội. 

- Kỹ năng: Người học bước đầu phân tích, đánh giá được các nội dung cơ 

bản: các yếu tố cấu thành công tác xã hội, các phương pháp trong công tác xã 

hội, các nguyên tắc thực hành, nhiệm vụ vai trò của người nhân viên xã hội, quy 

định đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó có khả năng xem xét vấn đề của thân chủ 

cần sự trợ giúp của những cơ quan tổ chức nào để từ đó có cơ sở đưa ra các hỗ 

trợ phù hợp nhất cho thân chủ và vấn đề của họ. 

- Thái độ: Hình thành thái độ đúng đắn và sự nhiệt huyết đối với nghề 

công tác xã hội, có thái độ tích cực trong mối quan hệ giữa nhân viên xã hội và 

thân chủ, cam kết làm việc theo đúng các nguyên tắc nghề nghiệp. 

7. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức khái quát về công tác xã 

hội: Khái niệm, mục đích, chức năng nhiệm vụ của CTXH; Lịch sử hình thành 

ngành công tác xã hội; Các yêu cầu đối với người nhân viên Công tác xã hội. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp: 80% số giờ trở lên 

- Đọc tài liệu có liên quan đến học phần 

- Làm bài tập có liên quan đến học phần 

- Thực hiện các hoạt động thảo luận nhóm 
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- Thực hiện 01 bài kiểm tra giữa kỳ 

- Hoàn thành bài thi kết thúc học phần. 

9. Tài liệu học tập 

[1] Bùi Thị Xuân Mai,( 2012) Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội, 

NXB Lao động- xã hội. 

[2] Nguyễn Thị Thái Lan, (2008) Công tác xã hội nhóm, NXB Lao động- 

xã hội 

[3] Nguyễn Thị Hồng Nga, (2010) Giáo trình Hành vi con người và môi 

trường xã hội, NXB Lao động- xã hội 

[4] Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Thái Lan , (2011) Giáo trình Công tác 

xã hộicá nhân và gia đình, NXB Lao động- xã hội 

[5] Nguyễn Trung Hải, (2015) Giáo trình Phát triển cộng đồng, NXB Lao 

động- xã hội. 

10.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

TT Nội dung Căn cứ đánh giá Trọng số 

1 Điểm đánh giá bộ 

phận 

- Giảng viên điểm danh qua các buổi học 

- Tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây 

dựng bài qua các buổi học 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm, 

cách thức trình bày nội dung nghiên cứu 

(Mỗi nhóm sẽ phải nộp báo cáo nghiên cứu 

và thuyết trình kết quả nghiên cứu tại các 

buổi thảo luận với các nội dung đã được 

phân công) 

20% 

- Bài kiểm tra viết trên lớp  20% 

2 Thi kết thúc học 

phần 

- Bài thi theo bộ đề thi 
60% 

11.Thang điểm:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân 

- Điểm học phần là tổng của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập 

phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau: 

+ Loại đạt 

A+ (9,2 – 10); A (8,5 – 9,1): Giỏi 

B+ (7,7 – 8,4); B (7,0 – 7,6): Khá 

C+ (6,2 – 6,9); C (5,5 – 6,1): Trung bình 

D+ (4,7 – 5,4); D (4,0 – 4,6): Trung bình yếu 

+ Loại không đạt 

F+ (2,0 – 3,9) F (dưới 2,0): Kém 
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12. Nội dung 

A. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 

TT Nội dung 
Tài 

liệu 

Phân bổ thời gian (tiết) Tự 

học 

(giờ) 
Tổng 

số 
LT 

ThH/ 

TL 
BTL KT 

1 
Chương I: Một số khái 

quát về công tác xã hội 

[1], 

[2], [3] 
17 12 5   30 

2 

Chương II: Một số cách 

tiếp cận và phương 

pháp công tác xã hội 

[1], [4] 10 6 3  1 15 

3 

Chương III: Lĩnh vực 

của công tác xã hội và 

hệ thống cơ quan, tổ 

chức thuộc lĩnh vực 

công tác xã hội. 

[1], [3] 9 6 3   15 

 Tổng số  36 24 11 0 1 60 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; ThH: Thực hành; TL: Thảo luận; BTL: Bài tập lớn. 

 

B. Nội dung chi tiết 

CHƢƠNG I. MỘT SỐ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI  

1.1. Khái niệm chung về công tác xã hội 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Mục đích, chức năng và nhiệm vụ của công tác xã hội 

1.1.2.1 Mục đích 

1.1.2. 2. Chức năng 

1.1.3. Một số phạm trù, khái niệm cơ bản liên quan đến đối tượng của công tác 

xã hội  

1.1.4. Mối quan hệ của công tác xã hội với một số lĩnh vực 

1.1.4.1.Phân biệt công tác xã hội với hoạt động từ thiện 

1.1.4.2. An sinh xã hội và chính sách xã hội 

1.1.4.3. Mối quan hệ của công tác xã hội với các khoa học khác 

1.1.4.1. Công tác xã hội với tư cách là một nghề 

1.2. Lịch sử phát triển công tác xã hội 

1.2.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công tác xã hội trên thế giới 

1.2.2.Lịch sử hình thành và phát triển của công tác xã hội ở Việt Nam 

1.3. Phạm vi và các thành tố của thực hành Công tác xã hội 

1.3.1. Phạm vi hoạt động 

1.3.2. Các thành tố của công tác xã hội 
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1.4. Triết lý, giá trị, các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức của công tác xã 

hội 

1.4.1.Triết lý nghề công tác xã hội 

1.4.2.Các Giá trị nghề nghiệp 

1.4.3.Các quy định đạo đức chuẩn mực của nghề công tác xã hội 

1.4.4.Các nguyên tắc thực hành của công tác xã hội và hành động của nhân viên 

xã hội trong thực hành nghề nghiệp 

1.5. Nhân viên xã hội và yêu cầu đạo đức chuyên môn đối với nhân viên xã 

hội  

1.5.1.Khái niệm Nhân viên xã hội 

1.5.2.Nhiệm vụ của Nhân viên xã hội 

1.5.3.Vai trò của Nhân viên xã hội 

1.5.4.Những yêu cầu về đạo đức và chuyên môn đối với Nhân viên xã hội 

CHƢƠNG II. MỘT SỐ CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP CÔNG 

TÁC XÃ HỘI 

2.1.Một số cách tiếp cận của Công tác xã hội 

2.1.1. Cách tiếp cận dựa trên thuyết về quyền con người 

2.1.2. Cách tiếp cận dựa trên thếmạnh  

2.1.3. Cách tiếp cận dựa trên khả năng phục hồi  

2.2.. Các phƣơng pháp của Công tác xã hội 

2.2.1.Công tác xã hội cá nhân 

2.2.2. Công tác xã hội nhóm 

2.2.3. Phát triển cộng đồng 

2.2.4. Quản trị công tác xã hội 

2.2.5. Phương pháp Nghiên cứu trong Công tác xã hội 

CHƢƠNG III.LĨNH VỰC CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ HỆ THỐNG CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI 

3.1. Các lĩnh vực và đối tƣợng thực hành của Công tác xã hội 

3.1.1.Công tác xã hội với trẻ em  

3.1.2.Công tác xã hội với gia đình 

3.1.3.Công tác xã hội với người khuyết tật 

3.1.4.Công tác xã hội với người cao tuổi 

3.1.5.Công tác xã hội với người nhiễm HIV AIDS 

3.1.6.Công tác xã hội với người nghiện ma túy, mại dâm 

3.1.7.Công tác xã hội trong trường học 

3.1.8.Công tác xã hội trong y tế 

3.1.9.Công tác xã hội trong tòa án 

3.1.10.Công tác xã hội với vấn đề đói nghèo 

3.1.11.Công tác xã hội với nông thôn 

3.1.12.Công tác xã hội trong lĩnh vực công nghiệp, lao động và việc làm 

3.1.13.Công tác xã hội trong lĩnh vực phúc lợi và phát triển Cộng đồng 

3.2.Hệ thống cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực công tác xã hội 
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3.2.1.Các cơ quan, tổ chức chính phủ 

3.2.2.Các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội và các hội 

3.2.3.Các cơ quan, tổ chức liên hợp quốc và quốc tế 

3.2.4.Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế 

3.2.5.Các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp trên thế giới. 

13. Đội ngũ giảng viên giảng dạy 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chuyên môn 

1 Đặng Quang Trung ThS Xã hội học 

2 Đỗ Văn Trài  ThS Công tác xã hội 

3 Nguyễn Huyền Linh ThS Công tác xã hội 

4 Nguyễn Thị Liên ThS Công tác xã hội 

5 Nguyễn Phương Anh ThS Công tác xã hội 

14. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

- Học phần này bao gồm 02 tín chỉ với thời gian lên lớp là 36 tiết (24 tiết 

lý thuyết, 12 tiết thảo luận nhóm và làm bài tập, bài kiểm tra). 

Sinh viên sẽ cần phải làm 1 bài kiểm tra trên lớp và 1 bài thi kết thúc học 

phần. 

- Để hoàn thành học phần sinh viên cần: 

- Dự lớp: 80% số giờ trở lên 

- Đọc tài liệu có liên quan đến học phần 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên 

- Làm bài tập (ở nhà và trên lớp) có liên quan đến học phần 

- Trao đổi tích cực và thực hiện 01 bài thảo luận nhóm 

- Phát biểu tích cực 

- Thực hiện 01 bài kiểm tra giữa kỳ 

- Sinh viên cần tích cực và chủ động nghiên cứu các tài liệu, hoàn thiện 

các bài tập và bài thảo luận nhóm được giao trước khi đến lớp. 

- Giảng viên cần chuẩn bị kỹ các nội dung bài giảng trước khi lên lớp. 

Đưa ra các yêu cầu về thảo luận, bài tập nhóm đầy đủ, rõ ràng nhằm phát huy 

tính sáng tạo và chủ động nghiên cứu của sinh viên.  

- Sau 01 năm cần rà soát lại nội dung của đề cương này để đảm bảo tính 

cập nhật và phù hợp với thực tiễn thực hiện chương trình. 

 

HIỆU TRƢỞNG 

 

        (Đã ký) 

 

 Hà Xuân Hùng 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

Ban hành kèm theo Quyết định số: 756/QĐ-ĐHLĐXH ngày 24 tháng 4 năm 2017 

Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội) 

 

1. Tên học phần: Công tác xã hội cá nhân và gia đình; Mã học phần: 

CNGĐ0323H 

2. Số tín chỉ: 03 (40, 10, 90)  

3. Trình độ: Sinh viên đại năm thứ 2 ngành Công tác xã hội 

4. Phân bổ thời gian: 

- Lý thuyết (LT): 40 tiết 

- Thảo luận (TL): 10 tiết (trong đó có 01 tiết kiểm tra) 

- Tự học (TH): 90 giờ 

5. Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết công tác xã hội. 

6. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức:  

- Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác xã hội cá 

nhân như khái niệm, lịch sử hình thành của Công tác xã hội cá nhân, vai trò chức 

năng của nhân viên xã hội, tiến trình làm việc với cá nhân, những kiến thức về 

các kĩ năng/kĩ thuật tác nghiệp trong công tác xã hội cá nhân. 

- Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác xã hội với 

gia đình như khái niệm, những lĩnh vực thực hành trong công tác xã hội với gia 

đình, tiến trình làm việc với gia đình theo cấp độ nhu cầu, một số kĩ năng trong 

công tác xã hội với gia đình. 

- Sinh viên hiểu và phân tích được các mô hình/các cách tiếp cận trong 

công tác xã hội cá nhân và gia đình. 

- Kỹ năng: 

- Sinh viên hiểu và thực hành/vận dụng được các kĩ năng làm việc với cá 

nhân một cách hiệu quả như : kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe tích cực, thấu 

cảm, quan sát, phảnhồi, đặt câu hỏi, vấn đàm...các kỹ năng làm việc với gia đình 

như: vãng gia, biện hộ, tham vấn gia đình, vẽ sơ đồ phả hệ và kỹ năng tổ chức 

các cuộc họp gia đình, đồng thời tiếp cận và vận dụng được các mô hình/chiến 

lược và kĩ thuật can thiệp khác nhau trong quá trình giúp đỡ cá nhân và gia đình. 

- Thái độ: 

- Sinh viên có lòng say mê, nhiệt huyết và yêu nghề, tôn trọng triết lý nghề 

công tác xã hội, tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. 

- Sinh viên luôn thể hiện sự tự nhận thức giá trị nghề nghiệp trong quá 

trình học tập cũng như trong quá trình giúp đỡ đối tượng sau này 

7. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần 
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Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác xã 

hội với cá nhân và gia đình: Các khái niệm; Lịch sử hình thành, tầm quan trọng, 

tiến trình làm việc với cá nhân và gia đình; Các kĩ năng và kĩ thuật tác nghiệp 

trong công tác xã hội cá nhân. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp: 80% số giờ trở lên 

- Đọc tài liệu có liên quan đến học phần 

- Làm bài tập có liên quan đến học phần 

- Thực hiện các hoạt động thảo luận nhóm 

- Thực hiện 01 bài kiểm tra giữa kỳ 

- Hoàn thành bài tiểu luận kết thúc học phần 

9. Tài liệu học tập 

[1] Nguyễn Thị Thái Lan – Bùi Thị Xuân Mai (2011).Giáo trình Công tác 

xã hội cá nhân và gia đình. Nhà xuất bản Lao động Xã hội 

[2] Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Thái Lan, Lim Shaw Hui (2008). Giáo 

trình Tham vấn và thực hành tham vấn. Nhà xuất bản Lao động Xã hội. 

[3]. Bùi Thị Xuân Mai (2010). Nhập môn Công tác xã hội. Nhà xuất bản 

Lao động Xã hội. 

[4]. Nguyễn Thị Hồng Nga (2009). Gia đình học. Nhà xuất bản Lao động 

– Xã hội. 

[5]. Trần Thị Minh Đức (2014).Giáo trình Tham vấn tâm lý. Nhà xuất bản 

ĐH quốc gia Hà Nội. 

[6]. Giáo trình CTXH với NKT (2014), Nhà xuất bản LĐXH. 

[7]. Bùi Thị Xuân Mai, Nguyễn Tố Như (2013). Giáo trình Tham vấn điều 

trị nghiện ma túy. Nhà xuất bản LĐXH. 

[8]. Nguyễn Thị Thanh Hương (2015), Bài tập thực hành CTXH   

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

TT Nội dung Căn cứ đánh giá Trọng số 

1 Điểm đánh giá bộ 

phận 

- Giảng viên điểm danh qua các buổi học 

- Tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây 

dựng bài qua các buổi học 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm – 

cách thức trình bày nội dung nghiên cứu 

(Mỗi nhóm sẽ phải nộp báo cáo nghiên cứu 

và thuyết trình kết quả nghiên cứu tại các 

buổi thảo luận với các nội dung được phân 

công) 

20% 

- Bài kiểm tra viết trên lớp  20% 

2 Thi kết thúc học 

phần 

- Bài tiểu luận do sinh viên nghiên cứu 60% 
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11. Thang điểm:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân 

- Điểm học phần là tổng của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập 

phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau: 

+ Loại đạt 

A+ (9,2 – 10); A (8,5 – 9,1): Giỏi 

B+ (7,7 – 8,4); B (7,0 – 7,6): Khá 

C+ (6,2 – 6,9); C (5,5 – 6,1): Trung bình 

D+ (4,7 – 5,4); D (4,0 – 4,6): Trung bình yếu 

+ Loại không đạt 

F+ (2,0 – 3,9) F (dưới 2,0): Kém 

12. Nội dung 

A. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 

TT Nội dung 
Tài 

liệu 

Phân bổ thời gian (tiết) Tự 

học 

(giờ) 
Tổng 

số 
LT 

ThH/ 

TL 
BTL KT 

1 
Chương I: Những vấn đề 

chung về CTXHCN 
[1], [3] 7 6 1   15 

2 
Chương II: Tiến trình 

CTXHCN 
[1], [5] 10 9 2   20 

3 

Chương III: Kỹ năng và 

kỹ thuật tác nghiệp trong 

CTXHCN 

[1], 

[2],[6] 
13 10 2  1 22 

4 

Chương IV: Những vấn 

đề chung về CTXH với 

Gia đình 

[1], 

[4],[7], 

[8] 

9 7 2   16 

5 

Chương V: Tiến trình 

giải quyết vấn đề gia 

đình theo cấp độ nhu cầu. 

[1], [2] 11 8 2   16 

 Tổng số  50 40 9 0 1 90 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; ThH: Thực hành; TL: Thảo luận; BTL: Bài tập lớn. 

B. Nội dung chi tiết 

Phần 1. CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN  

Chƣơng I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN. 

1. Khái niệm, vị trí, vai trò của Công tác xã hội cá nhân 

1.1 Khái niệm công tác xã hội cá nhân 

1.2 Vị trí của công tác xã hội cá nhân 

1.3 Các khái niệm liên quan 

2. Lịch sử hình thành công tác xã hội cá nhân 



9 

 

2.1 Sự hình thành công tác xã hội trên thế giới 

2.1.1 Giai đoạn từ trợ giúp từ thiện đến từ thiện khoa học (thế kỉ XIX) 

2.1.2 Thời kì hình thành cơ sở khoa học phương pháp Công tác xã hội cá nhân 

(đầu thế kỉ XX đến những năm 50) 

2.1.3 Thời kỳ phát triển chuyên nghiệp (từ thập kỷ 50 của thế kỷ XX đến nay) 

2.2 Công tác xã hội cá nhân ở Việt Nam 

3. Các thành tố trong công tác xã hội cá nhân 

3.1 Con người (đối tượng và nhân viên xã hội) 

3.1.1 Đối tượng/thân chủ  

3.1.2 Nhân viên xã hội (NVXH) 

3.2 Vấn đề của đối tượng 

3.3 Tổ chức, cơ quan cung cấp dịch vụ xã hội 

3.4 Tiến trình công tác xã hội cá nhân 

4. Vai trò, chức năng của nhân viên xã hội trong công tác xã hội cá nhân. 

4.1 Vai trò, chức năng của nhà giáo dục  

4.2 Vai trò, chức năng của nhà tham vấn  

4.3 Vai trò, chức năng của người kết nối 

4.4 Vai trò, chức năng của người biện hộ  

4.5 Vai trò, chức năng của người quản lý ca/trường hợp  

4.6 Vai trò, chức năng của nhà chuyên môn 

5. Một số lưu ý trong quá trình tuân thủ giá trị đạo đức trong công tác xã hội cá 

nhân. 

5.1 Giá trị tôn trọng phẩm giá và năng lực của cá nhân đối tượng 

5.2 Giá trị tính khác biệt của mỗi cá nhân 

5.3. Giá trị tôn trọng tính tự quyết của cá nhân 

6. Một số mô hình ứng dụng trong công tác xã hội cá nhân. 

6.1 Mô hình tập trung vào nhiệm vụ 

6.2 Mô hình can thiệp khủng hoảng trong công tác xã hội cá nhân 

Chƣơng II. TIẾN TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN  

2.1. Giai đoạn 1: TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG 

2.1.1 Cách thức tiếp nhận đối tượng 

2.1.2 Đánh giá nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp của đối tượng 

2.1.3 Thông báo cho đối tượng về vai trò và mục tiêu hỗ trợ 

2.1.4 Đánh giá ban đầu về vấn đề của đối tượng 

2.1.5 Ghi hồ sơ thông tin ban đầu về đối tượng 

2.2. Giai đoạn 2: THU THẬP THÔNG TIN 

2.2.1 Những nội dung thông tin cần thu thập 

2.2.2 Nguồn thu thập thông tin 

2.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 

2.2.4 Các bước thu thập thông tin 

2.3. Giai đoạn 3: ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

2.3.1 Đánh giá và xác định vấn đề 



10 

 

2.3.2 Xác định vấn đề 

2.3.3 Phân tích những điểm mạnh và điểm hạn chế 

2.3.4 Sắp xếp thứ tự ưu tiên các vấn đề 

2.4. Giai đoạn 4: LẬP KẾ HOẠCH CAN THIỆP HỖ TRỢ 

2.4.1 Xác định mục tiêu 

2.4.2 Xác định các hoạt động can thiệp 

2.5. Giai đoạn 5: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CAN THIỆP HỖ TRỢ 

2.5.1 Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch 

2.5.2 Hỗ trợ đối tượng thực hiện kế hoạch 

2.6. Giai đoạn 6: LƯỢNG GIÁ, KẾT THÚC VÀ CHUYỂN GIAO 

2.6.1 Lượng giá 

2.6.2 Kết thúc/đóng hồ sơ 

2.6.3 Chuyển giao 

Chƣơng III. KĨ NĂNG VÀ KĨ THUẬT TÁC NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC 

XÃ HỘI CÁ NHÂN 

1. Kĩ năng công tác xã hội cá nhân 

1.1 Kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ 

1.1.1 Giao tiếp ngôn ngữ 

1.1.2 Giao tiếp phi ngôn ngữ 

1.2 Kĩ năng lắng nghe tích cực 

1.2.1 Khái niệm, mục đích, kết quả của lắng nghe tích cực 

1.2.2 Một số hướng dẫn cần thiết trong lắng nghe tích cực 

1.2.3 Những cản trở khi thực hiện kĩ năng lắng nghe tích cực 

1.3 Kĩ năng quan sát 

1.3.1 Khái niệm 

1.3.2 Các yếu tố cần quan sát 

1.4 Kĩ năng thấu cảm 

1.4.1 Khái niệm: 

1.4.2 Các nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng kĩ năng thấu cảm căn bản 

1.5 Kĩ năng đặt câu hỏi 

1.5.1 Khái niệm 

1.5.2 Các loại câu hỏi 

1.5.3 Những lưu ý khi sử dụng kĩ năng đặt câu hỏi 

1.6 Kĩ năng phản hồi 

1.6.1 Khái niệm 

1.6.2 Các hình thức phản hồi 

1.7 Kĩ năng vấn đàm/phỏng vấn 

1.7.1 Khái niệm, mục đích, yêu cầu của phỏng vấn/vấn đàm 

1.7.2 Các loại vấn đàm 

1.7.3 Các bước tiến hành một cuộc vấn đàm 

1.7.4 Một số kĩ năng cần thiết trong vấn đàm 

1.8 Kĩ năng tham vấn 
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1.8.1 Khái niệm 

1.8.2 Mục đích của tham vấn 

1.8.3 Các bước tiến hành tham vấn cá nhân 

1.9 Kĩ năng biện hộ 

1.9.1 Khái niệm 

1.9.2 Thực hiện biện hộ 

1.10 Kĩ năng xử lý căng thẳng thần kinh 

1.10. 1 Khái niệm 

1.10.2 Nguyên nhân và nhân tố ảnh hưởng 

1.10.3 Các loại căng thẳng thần kinh 

1.10.4 Các phản ứng của căng thẳng thần kinh 

1.10.5 Cách thức can thiệp sự căng thẳng 

1.11 Kĩ năng xử lý khủng hoảng 

1.11.1 Khái niệm 

1.11.2 Loại hình khủng hoảng 

1.11.3 Các giai đoạn của tình trạng khủng hoảng 

1.11.4 Một số cảm xúc và phản ứng thường xảy ra trong khi khủng hoảng 

1.11.5 Kĩ năng can thiệp tình trạng khủng hoảng 

1.11.6 Cách thức giúp đỡ đối tượng đối phó với cảm xúc mạnh trong tình trạng 

khủng hoảng 

1.11.7 Các bước giúp đỡ đối tượng đang trong tình trạng khủng hoảng 

1.12 Kĩ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ công tác xã hội cá nhân. 

1.12.1 Kĩ năng ghi chép hồ sơ 

1.12.2 Kĩ năng lưu trữ hồ sơ 

2. Một số kĩ thuật tác nghiệp sử dụng trong công tác xã hội cá nhân 

2.1 Các kĩ thuật giúp đối tượng vận động, thay đổi không khí, tạo hoạt động vui 

vẻ và trị liệu 

2.1.1 Liệu pháp thư giãn  

2.1.2 Tổ chức các trò chơi trị liệu. 

2.2 Các kĩ thuật giúp đối tượng nói ra suy nghĩ, tình cảm 

2.2.1 Sử dụng ngôn ngữ viết 

2.2.2 Vẽ tranh, cắt dán giấy, nặn đất 

2.2.3 Sử dụng tranh ảnh 

2.3 Các kĩ thuật sử dụng lấy ý kiến, giúp các đối tượng học kĩ năng mới. 

2.3.1 Sắm vai 

2.3.2 Mệnh đề tôi 

Phần 2: CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI GIA ĐÌNH  

Chƣơng IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI GIA 

ĐÌNH. 

1. Các khái niệm 

1.1 Khái niệm về gia đình và chức năng của gia đình 

1.1.1 Khái niệm về gia đình 
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1.1.2 Chức năng của gia đình 

1.1.3 Phân loại gia đình 

1.2 Công tác xã hội với gia đình 

1.2.1 Khái niệm 

1.2.2 Vai trò của nhân viên xã hội trong Công tác xã hội với gia đình 

1.3 Các khái niệm liên quan khác 

1.3.1. Trị liệu gia đình 

1.3.2. Gia đình học 

1.3.3. Tham vấn gia đình 

1.4 Đặc trưng của gia đình Việt Nam 

1.5 Các vấn đề thường gặp trong các gia đình Việt Nam 

2. Những vấn đề chú trọng trong công tác xã hội với gia đình 

2.1 Áp lực từ hệ thống vĩ mô (vấn đề về văn hoá, xã hội và chính trị) 

2.2 Lợi ích của cá nhân hay gia đình 

2.3 Sự chấp thuận được thông báo trước 

3. Những lĩnh vực thực hành của công tác xã hội với gia đình 

3.1 Gia đình nghèo 

3.1.1 Đặc điểm của gia đình nghèo 

3.1.2 Hoạt động can thiệp của nhân viên xã hội 

3.2 Gia đình có bạo lực 

3.2.1 Đặc điểm của gia đình có bạo lực 

3.2.2 Hoạt động can thiệp của nhân viên xã hội 

3.3 Gia đình có thành viên là người khuyết tật 

3.3.1 Đặc điểm gia đình có thành viên là người khuyết tật 

3.3.2 Hoạt động can thiệp của nhân viên xã hội 

3.4 Gia đình có thành viên lạm dụng chất gây nghiện 

3.4.1 Đặc điểm của gia đình có thành viên lạm dụng chất gây nghiện 

3.4.2 Hoạt động can thiệp của nhân viên xã hội 

3.5 Gia đình có xung đột giữa các thế hệ 

3.5.1 Đặc điểm của đình có xung đột giữa các thế hệ 

3.5.2 Hoạt động can thiệp của nhân viên xã hội 

4. Các cách tiếp cận trong công tác xã hội với gia đình 

4.1 Tiếp cận hệ sinh thái 

4.1.1 Giới thiệu chung 

4.1.2 Áp dụng vào công tác xã hội với gia đình 

4.2 Tiếp cận trị liệu cấu trúc 

4.2.1 Giới thiệu chung 

4.2.2 Áp dụng vào công tác xã hội với gia đình 

4.3 Tiếp cận can thiệp qua học tập xã hội 

4.3.1 Giới thiệu chung 

4.3.2 Áp dụng vào công tác xã hội với gia đình 

4.4 Tiếp cận can thiệp tập trung vào giải pháp 
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4.4.1 Giới thiệu chung về tiếp cận can thiệp tập trung vào giải pháp 

4.4.2 Áp dụng vào công tác xã hội với gia đình 

4.5 Tiếp cận can thiệp vào hệ thống gia đình 

4.5.1 Giới thiệu chung cách tiếp cận can thiệp vào hệ thống gia đình 

4.5.2 Áp dụng vào công tác xã hội với gia đình 

4.6 Tiếp cận can thiệp kể chuyện 

4.6.1 Những vấn đề chung về cách tiếp cận can thiệp kể chuyện 

4.6.2 Áp dụng vào công tác xã hội với gia đình 

4.7. Tiếp cận theo các cấp độ nhu cầu 

4.7.1. Các cấp độ nhu cầu của gia đình 

4.7.2. Quản lí ca trong quá trình hỗ trợ gia đình theo cấp độ nhu cầu 

Chƣơng V. TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH THEO CẤP ĐỘ 

NHU CẦU 

1. Tiến trình làm việc với gia đình theo cấp độ nhu cầu 

1.1 Tiếp nhận ca/mở hồ sơ ca 

1.2 Thu thập thông tin 

1.3 Đánh giá cấp độ nhu cầu gia đình 

1.4 Xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu 

1.5 Hỗ trợ triển khai kế hoạch 

1.6 Lượng giá/đóng hồ sơ 

2. Một số kĩ năng trong công tác xã hội với gia đình 

2.1 Vãng gia 

2.2 Kĩ năng quan sát 

2.3 Kĩ năng biện hộ 

2.4 Kĩ năng vẽ sơ đồ phả hệ 

2.4.1 Các bước hướng dẫn vẽ sơ đồ phả hệ 

2.4.2 Một số lưu ý khi hướng dẫn vẽ sơ đồ phả hệ. 

2.4.3 Kĩ năng tổ chức các buổi họp gia đình 

13. Đội ngũ giảng viên giảng dạy 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chuyên môn 

1 Nguyễn Trung Hải TS An sinh xã hội 

2 Nguyễn Huyền Linh ThS Công tác xã hội 

3 Nguyễn Thị Liên ThS Công tác xã hội 

4 Lê Thị Thủy ThS Công tác xã hội 

5 Đặng Quang Trung ThS Xã hội học 

6 Nguyễn Phương Anh ThS Công tác xã hội 

7 Đỗ Thị Ngọc Bích ThS Công tác xã hội 

14. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

- Học phần này bao gồm 03 tín chỉ với thời gian lên lớp là 50 tiết (40 tiết 

lý thuyết, 10 tiết thảo luận nhóm và làm bài tập, bài kiểm tra). 

Sinh viên sẽ cần phải làm 1 bài kiểm tra trên lớp và 1 bài thi kết thúc học 

phần. 
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- Để hoàn thành học phần sinh viên cần: 

- Dự lớp: 80% số giờ trở lên 

- Đọc tài liệu có liên quan đến học phần 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên 

- Làm bài tập (ở nhà và trên lớp) có liên quan đến học phần 

- Trao đổi tích cực và thực hiện 01 bài thảo luận nhóm 

- Phát biểu tích cực 

- Thực hiện 01 bài kiểm tra giữa kỳ 

- Để hoàn thành học phần sinh viên cần tích cực và chủ động nghiên cứu 

các tài liệu, hoàn thiện các bài tập và bài thảo luận nhóm được giao trước khi đến 

lớp. 

- Giảng viên cần chuẩn bị kỹ các nội dung bài giảng trước khi lên lớp. 

Đưa ra các yêu cầu về thảo luận, bài tập nhóm đầy đủ, rõ ràng nhằm phát huy 

tính sáng tạo và chủ động nghiên cứu của sinh viên. 

- Sau 01 năm cần rà soát lại nội dung của đề cương này để đảm bảo tính 

cập nhật và phù hợp với thực tiễn thực hiện chương trình. 

 

HIỆU TRƢỞNG 

 

        (Đã ký) 

 

 Hà Xuân Hùng 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM 

Ban hành kèm theo Quyết định số: 756/QĐ-ĐHLĐXH ngày 24 tháng 4 năm 2017 

Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội) 

 

1. Tên học phần: Công tác xã hội nhóm; Mã học phần: CTXN0323H 

2. Số tín chỉ: 03 (40, 10, 90)  

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3 ngành Công tác xã hội 

4. Phân bổ thời gian: 

- Lý thuyết (LT): 40 tiết 

- Thảo luận (TL): 10 tiết (trong đó có 01 tiết kiểm tra) 

- Tự học (TH): 90 giờ 

5. Điều kiện tiên quyết: CTXH cá nhân và gia đình. 

6. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Sau khi học xong học phần này người học có kiến thức về 

phương pháp làm nhóm việc bao gồm: Khái niệm công tác xã hội với nhóm, lịch 

sử hình thành, mục đích, giá trị, các mô hình CTXH nhóm, phân loại nhóm, các 

giai đoạn phát triển của nhóm, tiến trình khi làm việc với nhóm, các kỹ năng và 

kỹ thuật nhằm hỗ trợ người học tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm hiệu quả. 

- Kĩ năng:Học phần trang bị cho người học các kỹ năng và kỹ thuật trong 

làm việc với nhóm. Qua học phần người học có khả năng vận dụng được các kỹ 

năng, kỹ thuật trong tổ chức, hướng dẫn và điều hành sinh hoạt nhóm đạt mục 

đích của nhóm đề ra. 

- Thái độ: Người học nhận thức được giá trị, ý nghĩacủa phương pháp làm 

việc theo nhóm từ đó người học trau dồi thêmgiá trị,triết lý, đạo đức nghề CTXH 

và áp dụng, trải nghiệm các triết lý, giá trị đó trong quá trình làm việc với nhóm. 

Trên cơ sở đó có cách nhìn tích cực với các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt 

với các nhóm đối tượng đặc thù thường bị kỳ thị trong xã hội.. 

7. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần 

Học phần bao gồm những kiến thức liên quan tới phương pháp làm việc 

với nhóm trong CTXH: Kiến thức nền tảng cần thiết của CTXH khi làm việc với 

nhóm, các bước thực hiện trong tiến trình CTXH nhóm; Các kỹ năng, kỹ thuật 

cần thiết để hỗ trợ nhân viên CTXH trong việc thành lập, tổ chức, điều hành sinh 

hoạt nhóm đối tượng nhằm đạt được những mục tiêu xã hội theo kế hoạch đã dự 

định. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Chuẩn bị giáo trình/tài liệu bắt buộc theo qui định của đề cương môn 

học. 

- Đọc và nghiên cứu tài liệu theo yêu cầu và hướng dẫn của giảng viên. 
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- Nộp báo cáo và thuyết trình nội dung báo cáo trước lớp đúng lịch được 

phân công. 

- Tham gia thảo luận trên lớp những nội dung theo yêu cầu của giảng viê 

- Dự lớp: 80% số giờ trở lên 

- Thực hiện 01 bài kiểm tra giữa kỳ 

- Thi hết học phần theo lịch phòng đào tạo. 

9. Tài liệu học tập 

[1].Nguyễn Thị Thái Lan- chủ biên, (2012). Giáo trình Công tác xã hội 

nhóm. NXB Lao động- Xã hội. 

[2]. Nguyễn Thị Thanh Hương, (2010) Công tác xã hội nhóm giành cho 

hệ Trung cấp. NXB Lao động - Xã hội. 

[3].Nguyễn Ngọc Lâm, (2009) Công tác xã hội nhóm. Đại học mở bán 

công thành phố Hồ Chí Minh 

[4]. Nguyễn Thị Thanh Hương,(chủ biên). Bài tập giảng dạy CTXH, 2015. 

10.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

TT Nội dung Căn cứ đánh giá Trọng số 

1 Điểm đánh giá bộ 

phận 

- Giảng viên điểm danh qua các buổi học 

- Ý thức tham gia các hoạt động trên lớp. 

- Đề cương sơ lược từng chương, độ dài từ 2-

3 trang khổ A4/chương (Sinh viên phải nộp 

đề cương cho giảng viên vào đầu buổi học lý 

thuyết các chương). 

- Thuyết trìnhbáo cáo của nhóm – cách thức 

trình bày nội dung thảo luận làm việc nhóm 

(Mỗi nhóm sẽ phải nộp báo cáo và thuyết 

trình kết quả làm việc nhóm tại các buổi trên 

lớp với các nội dung được phân công) 

20% 

- Bài kiểm tra giữa kỳ 20% 

2 Thi kết thúc học 

phần 

- Bài thi do Trường tổ chức 

-Hình thức thi tự luận 

60% 

11.Thang điểm:  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân 

- Điểm học phần là tổng của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập 

phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau: 

+ Loại đạt 

A+ (9,2 – 10); A (8,5 – 9,1): Giỏi 

B+ (7,7 – 8,4); B (7,0 – 7,6): Khá 

C+ (6,2 – 6,9); C (5,5 – 6,1): Trung bình 

D+ (4,7 – 5,4); D (4,0 – 4,6): Trung bình yếu 
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+ Loại không đạt 

F+ (2,0 – 3,9) F (dưới 2,0): Kém 

 

 

12. Nội dung 

A. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 

TT Nội dung 
Tài 

liệu 

Phân bổ thời gian (tiết) Tự 

học 

(giờ) 
Tổng 

số 
LT 

ThH/ 

TL 
BTL KT 

1 

Chương I: Một số vấn 

đề chung về Công tác 

xã hội nhóm 

[1], [3] 5 3 2   15 

2 

Chương II: Nền tảng lý 

thuyết trong Công tác 

xã hội nhóm 

[1], [3] 10 8 1  1 20 

3 
Chương III: Tiến trình 

Công tác xã hội nhóm 
[1], [4] 15 12 3   25 

4 

Chương IV: Một số kỹ 

năng và kỹ thuật tác 

nghiệp trong công tác 

xã hội nhóm 

[1], [2] 20 17 3   30 

 Tổng số  50 40 9 0 1 90 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; ThH: Thực hành; TL: Thảo luận; BTL: Bài tập lớn. 

 

B. Nội dung chi tiết 

Chƣơng I. Một số vấn đề chung về Công tác xã hội nhóm 

1.1 Sự hình thành và phát triển Công tác xã hội nhóm  

1.2. Tổng quan về công tác xã hội nhóm 

1.3. Giá trị đạo đức công tác xã hội nhóm 

1.4. Các mô hình tiếp cận trong công tác xã hội nhóm 

1.5. Phân loại nhóm 

Chƣơng II. Nền tảng lý thuyết trong Công tác xã hội nhóm 

2.1.Một số kiến thức về năng động nhóm 

2.1.1. Tương tác nhóm 

2.1.2. Cố kết nhóm 

2.1.3. Kiểm soát nhóm 

2.1.4. Chuẩn mực nhóm 

2.1.5. Văn hóa nhóm 

2.1.6. Xung đột nhóm 

2.1.7. Hợp tác và cạnh tranh nhóm 

2.2. Các giai đoạn phát triển của nhóm 
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2.2.1. Mô hình các giai đoạn phát triển nhóm của Garland, Jones và Kolodny. 

2.2.2. Mô hình các giai đoạn phát triển nhóm của Lambert Maguire. 

2.2.3. Mô hình các giai đoạn phát triển nhóm của Tuckman và Jensen. 

Chƣơng III. Tiến trình Công tác xã hội nhóm 

3.1.Giai đoạn chuẩn bị và thành lập nhóm 

3.1.1.Xác định mục đích hỗ trợ nhóm 

3.1.2 Đánh giá khả năng thành lập nhóm 

3.1.3.Thành lập nhóm 

3.1.4.Định hướng các thành viên trong nhóm 

3.1.5Chuẩn bị môi trường 

3.1.6.. Xây dựng kế hoạch sơ bộ cho việc thành lập nhóm. 

3.1.7.Viết đề xuất nhóm 

3.2.Giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động 

3.2.1.Các hoạt động trong giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động. 

3.2.1.1.Giới thiệu các thành viên trong nhóm 

3.2.1.2.Làm rõ mục đích hỗ trợ nhóm của nhân viên xã hội 

3.2.1.3.Xây dựng mục tiêu nhóm 

3.2.1.4.Thảo luận đưa ra nguyên tắc bảo mật thông tin của nhóm 

3.2.1.5. Định hướng phát triển của nhóm 

3.2.1.6.Thảo luận và xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động của nhóm  

3.2.1.7. Dự đoán về những khó khăn, cản trở trong sinh hoạt nhóm 

2. Một số yêu cầu đối với NVCTXH  

3.3.Giai đoạn can thiệp/thực hiện nhiệm vụ 

3.3.1.Nhóm can thiệp 

3.3.1.1. Một số hoạt động chính trong nhóm  

3.3.1.2.Yêu cầu đối với nhân viên CTXH 

3.3.2.Nhóm nhiệm vụ 

3.3.2.1.Các hoạt động chính trong bước thực hiện nhiệm vụ 

3.3 2.2. Một số yêu cầu đối với nhân viên CTXH 

4.Giai đoạn lƣợng giá- kết thúc 

4.1.Lƣợng giá 

4.1.1. Lợi ích của hoạt động lượng giá  

4.1.2. Nội dung lượng giá 

4.1.3. Phương pháp lượng giá 

4.2.Kết thúc 

 4.2.1. Giải quyết những cảm xúc của các thành viên khi kết thúc nhóm 

4.2.2.Giảm sự phụ thuộc vào nhóm 

4.2.3. Duy trì, phát huy những nỗ lực thay đổi 

4.2.4. Lập kế hoạch hành động cho tương lai, chuyển giao 

Chƣơng IV. Một số kỹ năng và kỹ thuật tác nghiệp trong công tác xã hội 

nhóm 

4.1.Một số kỹ năng trong Công tác xã hội nhóm 
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4.1.1.Kỹ năng lãnh đạo nhóm 

4.1.2.Kỹ năng tạo lập mối quan hệ giữa các cá nhân trong nhóm 

4.1.3.Kỹ năng điều phối  

4.1.4.Kỹ năng thấu cảm 

4.1.5.Kỹ năng tự bộc lộ 

4.1.6.Kỹ năng lắng nghe tích cực 

4.1.7.Kỹ năng kiểm soát xung đột trong nhóm 

4.1.8.Kỹ năng viết phúc trình nhóm 

4.2.Một số kỹ thuật tác nghiệp sử dụng trongCông tác xã hội nhóm 

4.2.1. Các kỹ thuật giúp các thành viên vận động, thay đổi không khí. 

4.2.2.Các kỹ thuật giúp các thành viên nhận biết, thể hiện suy nghĩ, tình cảm, sự 

sáng tạo của mình 

4.2.3.Kỹ thuật vẽ sơ đồ tương tác các thành viên của nhóm 

4.2.4.Các kỹ thuật sử dụng trong việc lấy ý kiến của cả nhóm, giúp các thành 

viên học kỹ năng mới 

4.3. Một số yếu tố sử dụng trong CTXH nhóm  

4.3.1.Tạo niềm hy vọng 

4.3.2.Tự nhận thức 

4.3.3.Học tập từ sự tương tác 

4.3.4.Tìm kiếm sự tương đồng trong trải nghiệm 

4.3.5.Chấp nhận 

4.3.6.Bộc lộ bản thân 

4.3.7.Thử nghiệm thực tế 

13. Đội ngũ giảng viên giảng dạy 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chuyên môn 

1 Nguyễn Kim Loan  ThS Công tác xã hội 

2 Nguyễn Thị Thanh Hương ThS Công tác xã hội 

3 Nguyễn Thị Liên ThS Công tác xã hội 

4 Nguyễn Tuấn Long ThS Công tác xã hội 

 

14. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

Học phần này bao gồm 03 tín chỉ với thời gian lên lớp là 50 tiết (40 tiết lý 

thuyết, 10 tiết thảo luận nhóm)  

Sinh viên sẽ cần phải làm 1 bài kiểm tra trên lớp và 1 bài thi kết thúc học 

phần. 

Để hoàn thành học phần sinh viên cần: 

- Dự lớp: 80% số giờ trở lên 

- Đọc tài liệu có liên quan đến học phần 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên 

- Làm bài tập (ở nhà và trên lớp) có liên quan đến học phần 

- Trao đổi tích cực và thực hiện 01 bài thảo luận nhóm 

- Phát biểu tích cực 
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- Thực hiện 01 bài kiểm tra giữa kỳ 

Chương I và II. Giảng viên thuyết trình và sinh viên thảo luận các nội 

dung phù hợp. 

Chương III. Chia lớp thành các nhóm sinh viên để chuẩn bị các nội dung 

trong tiến trình CTXH để báo cáo trước lớp: Mỗi nhóm sinh viên được phân công 

nội dung trong tiến trình và gắn với một nhóm đối tượng cụ thể ( lấy ví dụ minh 

họa gắn với nhóm đối tượng đã được chọn). 

Chương IV. Giảng viên thuyết trình các kỹ năng, kỹ thuật sinh viên thực 

hành bằng đóng vai, trường hợp giả định. 

Sau 01 năm cần rà soát lại nội dung của đề cương này để đảm bảo tính cập 

nhật và phù hợp với thực tiễn thực hiện chương trình. 

 

HIỆU TRƢỞNG 

 

        (Đã ký) 

 

 Hà Xuân Hùng 


